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                                                                               PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
                                                                                            NĂM HỌC 2022 - 2023
                                                                                           Môn: Tiếng Việt lớp 3
                                                                                         (Thời gian làm bài: 35 phút
Họ và tên: …………………………………………………………………………..  Lớp: ………… Trường: Tiểu học Đoan Bái số 1

PHẦN I: Kiểm tra đọc ( 10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (4 điểm)
II. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt ( 6 điểm)

          Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
Cha sẽ luôn ở bên con

          Một trận động đất lớn xảy ra. Chỉ trong vòng bốn phút, nó đã san bằng thành phố. 
Giữa cơn hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học của con. Ông bàng hoàng, 
lặng đi vì ngôi trường chỉ còn là một đống đổ nát. Rồi ông nhớ lại lời hứa với con: “Dù có  
chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con.”.

         Ông cố nhớ lại vị trí lớp học của con, chạy đến đó và ra sức đào bới. Mọi người kéo  
ông ra và an ủi:

        - Muộn quá rồi! Bác không làm được gì nữa đâu!

          Nhưng với ai, ông cũng chỉ có một câu hỏi: “Bác có giúp tôi không?”, rồi tiếp tục đào  
bới. Nhiều người bắt đầu đào bới cùng ông.

          Nhiều giờ trôi qua. Đến khi lật một mảng tường lớn lên, người cha bỗng nghe thấy 
tiếng con trai. Mừng quá, ông gọi to tên cậu bé. Có tiếng đáp lại: “Cha ơi, con ở đây!”. Mọi  
người cùng ào đến. Bức tường đổ đã tạo ra một khoảng trống nhỏ nên bọn trẻ còn sống.

          Bọn trẻ được cứu thoát. Cậu con trai ôm chầm lấy cha:

         - Cha ơi! Con đã bảo các bạn là nhất định cha sẽ cứu con và các bạn mà! 

Theo báo Tuổi trẻ ( Thanh Giang dịch )
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Chuyện gì xảy ra với ngôi trường của cậu con trai khi động đất?
A. Động đất khiến ngôi trường sụp đổ một phần.                 
B. Động đất khiến ngôi trường chỉ còn là một đống đổ nát.
C. Động đất khiến ngôi trường sụp đổ hoàn toàn và chỉ còn là một đống đổ nát .             
D. Động đất khiến ngôi trường xấu đi.
Câu 2: Người cha đã nhớ lại cái gì đã nói với con?
A. Lời hứa.                                                        B. Hi vọng.
C. Niềm tin.                                                       D. Ước mơ.

  Điểm đọc                     Nhận xét

                                          …………………………………………..

                                          ……………………...…………………..

   Điểm KTKT
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Câu 3: Quyết tâm của người cha đã đem lại kết quả gì?
A.  Không tìm được cậu con trai và các bạn của con.
B. Chỉ tìm được cậu con trai.
C. Đã tìm được cậu con trai và các bạn của con, tất cả đều còn sống.
D. Đã tìm được cậu con trai và các bạn của con, nhưng họ đều bị thương.

 Câu 4: Chi tiết nào trong bài cho thấy cậu con trai rất tin tưởng vào cha mình?
A.  Cậu con trai luôn yêu cha của mình.                                      
B. Cậu bé nói với cha: “ Cha ơi! Con đã bảo các bạn là nhất định cha sẽ cứu con và các 

bạn mà!”.
C. Cậu bé tôn trọng cha của mình.                                               
D. Cha của cậu bé là người tốt.
Câu 5 : Đặt một câu hỏi về việc làm của người cha ( hoặc những người đã can ngăn hay 

đã giúp đỡ ông).
 

Câu 6. Câu nào dưới đây thuộc mẫu câu Ai làm gì ?

A. Ông chạy đến đó và ra sức đào bới.             

B. Trường học là một đống đổ nát.          

C. Mọi người cùng ào đến.

D. Cha ơi, con ở đây!

Câu 7: Trái nghĩa với “ cuối cùng “ là:

A. Kết thúc.                                          B. Lựa chọn.  

C. Chấm hết.                                         D. Đầu tiên.      
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                                                                                  PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
                                                                                             NĂM HỌC  2022-2023                    
                                                                                            Môn: Tiếng Việt lớp 3
                                                                                         (Thời gian làm bài 40 phút)

Họ và tên: ……………………………………………………….     Lớp:  …………    Trường Tiểu học Đoan Bái số 1

                                                       PHẦN II: Kiểm tra viết ( 10 điểm)

1. Chính tả ( 4 điểm)
      Nghe viết bài: “ Trong đêm bé ngủ ” SGK Tiếng Việt 3 Tập 1 trang 53.

Điểm T.Việt                Nhận xét
                         
                                                                                       ……………………………………………….

                                              ..……………………………...………………

                                                
…………………………………………………

     Điểm K.Tra viết
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2. Tập làm văn ( 6 điểm) 
       Đề bài: Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu tả một đồ dùng trong nhà (hoặc một đồ vật) mà em 
yêu thích.



ĐÁP ÁN VÀ MA TRẬN

          ĐÁP ÁN:
Phần I. Đọc – hiểu
Câu 1: C (0,5 đ)
Câu 2: A (0,5 đ)
Câu 3: C (0,5 đ)
Câu 4: B (0,5 đ)
Câu 5: (1 đ) HS đặt được câu:
VD: - Người cha làm gì khi trận động đất xảy ra?
        - Vì sao người cha lại kiên trì tìm kiếm con mình như vậy?
        ……
Câu 6: A (0,5 đ)
Câu 7: D (0,5 đ)
Phần II: Chính tả + tập làm văn:
1. Chính tả: ( 4 điểm)
-Tốc độ đạt yêu cầu : 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
- Bài viết không mắc quá 5 lỗi : 1 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: : 1 điểm
2. Tập làm văn: ( 6 điểm)
- HS viết được đoạn văn có đầy đủ các ý theo yêu cầu nêu trong đề bài: 3 điểm
- Viết đúng chính tả : 1 điểm
- Dùng từ, đặt câu đúng: 1 điểm
Bài viết có sáng tạo: 1 điểm
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